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Vietnamese students 

Ba từ “变”, “改变” và “变化” có ngữ nghĩa khá tương đồng, 

song cách dùng của chúng lại tồn tại một số khác biệt. Sinh viên Việt 

Nam thường xuất hiện lỗi khi sử dụng các từ này. Kết quả phân tích 

Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên 

Việt Nam cho thấy, sinh viên Việt Nam chỉ tồn tại nhầm lẫn giữa 

“变” và “改变”, giữa “变” và “变化”, không tồn tại nhầm lẫn giữa 

“改变” và “变化”. Trong đó, giữa “变” và “改变” tồn tại nhầm lẫn 

đơn phương, xảy ra khi “变” trực tiếp mang tân ngữ; giữa “变” và 

“变化” tồn tại nhầm lẫn song phương, xảy ra khi “变” xuất hiện 

trong câu với vai trò là chủ ngữ, tân ngữ hoặc vị ngữ động từ, hoặc 

xảy ra khi “变化” mang tân ngữ, bổ ngữ chỉ tình thái, bổ ngữ chỉ kết 

quả. Chính sự khác biệt về mặt cú pháp giữa ba từ “变”, “改变” và 

“变化” là nguyên nhân dẫn đến lỗi nhầm lẫn của sinh viên Việt Nam.  

ABSTRACT 

The three words “变”, “改变” and “变化” have quite similar 

meanings, but their usage has some differences. This article focuses 

on analyzing the phenomenon of confusion among Vietnamese 

students. The analysis results of the Vietnamese learners’ Chinese 

interlanguage corpus show that there is only confusion between “变” 

and “改变”, between “变” and “变化”, there is no confusion 

between “改变” and “变化”. The confusion between “变” and “改

变” is one-sided confusion, which occurs when “变” directly takes 

the object. Confusion between “变 ” and “变化 ” is one-sided 

confusion, occurs when “变” is the subject, object, or verb predicate 

of the sentence, or occurs when “ 变化 ” takes object, modal 

complement, or resultant complement. The cause of the confusion is 

that the students do not clearly understand the difference between 

these three words in terms of syntax. 

1. Mở đầu 

Nhầm lẫn là một trong năm loại lỗi của người học ngôn ngữ thứ hai/ngoại ngữ mà James 

(1998) đã tổng kết. Đây cũng là một trong ba loại lỗi sử dụng từ vựng phổ biến của người học 

tiếng Trung Quốc nói chung (Bo, 2008), của sinh viên Việt Nam nói riêng (Luu, 2016). 
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Các động từ “变”, “改变” và “变化” tuy có số lượng âm tiết khác nhau, song đều có cùng 

hình vị “变”. Các từ này đều xuất hiện trong bảng từ vựng giai đoạn sơ cấp của Chuẩn trình độ 

tiếng Trung Quốc trong Giáo dục quốc tế tiếng Trung Quốc (国际中文教育中文水平等级标准). 

Các động từ này có ngữ nghĩa khá tương đồng, song cách dùng của chúng lại có một số khác biệt. 

Sinh viên Việt Nam khi sử dụng các động từ này cũng thường xuất hiện lỗi do nhầm lẫn gây nên. 

Song, các nghiên cứu về lỗi nhầm lẫn từ vựng của sinh viên Việt Nam hiện nay (Luu, 2017, 2020, 

2022) vẫn chưa có công trình nào phân tích lỗi nhầm lẫn các động từ “变”, “改变” và “变化”.  

Tình hình lỗi nhầm lẫn khi sử dụng nhóm động từ “变”, “改变” và “变化” của sinh viên 

Việt Nam như thế nào? Hiện tượng nhầm lẫn này có những biểu hiện ra sao? Nguyên nhân nào 

dẫn đến những nhầm lẫn này? Đây là ba vấn đề mà chúng tôi quan tâm, tìm kiếm câu trả lời trong 

phạm vi bài viết này. Trên cơ sở kết quả phân tích, bài viết nêu lên một số kiến nghị trong công 

tác giảng dạy tiếng Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Hiện nay, sự khác biệt của ba động từ “变”, “改变” và “变化” đã được đề cập trong khá 

nhiều từ điển, sổ tay từ vựng. Huan (2005) và Xujun (2012) đã phân biệt “变” và “变化” từ góc 

độ ngữ pháp, “变” thường không mang tân ngữ và thường không đảm nhận các vai trò là chủ ngữ, 

tân ngữ của câu, “变化” thường không trực tiếp mang tân ngữ và có thể làm chủ ngữ, tân ngữ 

trong câu, “变化” không chỉ là động từ mà còn là danh từ. Theo Xin và Ying (2009), về mặt ngữ 

nghĩa, “变化” nhấn mạnh tính tự nhiên, là kết quả phát triển của sự vật khách quan, không phải là 

hành vi do con người chủ động thực hiện, còn “改变” là hành vi do con người chủ động thực hiện; 

trên bình diện ngữ pháp, sau “变化” không thể xuất hiện tân ngữ, sau “改变” có thể xuất hiện tân 

ngữ, “变化” có thể xuất hiện với các động từ “发生, 出现, 起”, “改变” không thể kết hợp với các 

động từ này. Ngoài những khác biệt trên, Jizhou và Yongfen (2005) còn cho rằng, “改变” là từ 

vựng phong cách viết, thường mang tân ngữ song âm tiết, còn “变” là từ vựng phong cách nói.  

Trên cơ sở các kho ngữ liệu tiếng Trung Quốc, Ru (2009), Wei (2013) và Dan (2021) đã 

phân tích, làm rõ đặc điểm ngữ pháp của các động từ “变”, “改变” và “变化”. Ru (2009) cho rằng, 

“变” và “变化” mang nghĩa trung tính, còn “改变” mang nghĩa tích cực. Wei (2013) lại cho rằng, 

cả ba động từ trên đều có nghĩa tích cực, tiêu cực và trung tính, nhưng “改变” có nghĩa tích cực 

mạnh nhất. Dan (2021) phát hiện, “变” và tân ngữ chỉ có thể kết hợp trực tiếp trong một số trường 

hợp nhất định, khả năng làm chủ ngữ, tân ngữ của “变” cũng rất hạn chế. Dan (2021) còn nhận 

thấy, “变” thường đi cùng với các phó từ có đặc trưng ngữ nghĩa [+ phủ định] [- duy trì] [+ mức 

độ], “改变” thường xuất hiện với các phó từ có đặc trưng ngữ nghĩa [+ phủ định] [+ duy trì] [+ 

mức độ] [+ phương thức], “变化” thường đi cùng với các phó từ có đặc trưng ngữ nghĩa [+ phủ 

định] [+ duy trì] [+ tần suất] [+ phương thức]. 

Trong số các nghiên cứu mà chúng tôi tìm được, đã có một số nghiên cứu về lỗi sử dụng 

các động từ “变”, “改变” và “变化” nói chung, lỗi nhầm lẫn các động từ này nói riêng. Jing (2013) 

đã phân tích lỗi nhầm lẫn khi sử dụng các động từ này của người học đến từ các nước nói tiếng 

Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Mông Cổ, phát hiện đặc điểm nhầm lẫn của người học 

tiếng Trung Quốc đến từ các quốc gia này. Trên cơ sở Kho ngữ liệu bài thi viết văn HSK của Đại 

học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), Lu (2020) đã phân tích lỗi sử dụng các từ “改变” và “变
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化” của người học tiếng Trung Quốc, phát hiện nhầm lẫn là lỗi phổ biến nhất. Kai (2021) đã phân 

tích lỗi nhầm lẫn “变”, “改变” và “变化” của sinh viên Thái Lan, phát hiện tồn tại nhầm lẫn song 

phương giữa các động từ này. Dan (2021) cho rằng, các động từ “变”, “改变” và “变化” là những 

động từ mà người học tiếng Trung Quốc rất khó thụ đắc, thường xảy ra lỗi nhầm lẫn khi dùng 

động từ “改变” và “变化”. 

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu 

Chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích lỗi (Error Analysis) của Corder (1974). Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi chỉ quan tâm đến các lỗi sử dụng do nhầm lẫn giữa các từ này gây nên, 

không quan tâm đến các lỗi do thiếu, thừa, sai trật tự, …  

Ngữ liệu được tiến hành xử lí qua năm bước sau: Bước 1, tìm kiếm trong kho ngữ liệu 

các câu có chứa các động từ “变”, “改变” và “变化”; Bước 2, giám định tính chính xác của các 

trường hợp sử dụng các động từ này; Bước 3, xác định loại lỗi sử dụng, chú trọng lỗi do nhầm 

lẫn gây nên; Bước 4, thống kê, xác định cặp từ nhầm lẫn; Bước 5, phân tích nguyên nhân dẫn 

đến lỗi nhầm lẫn. 

Chúng tôi sử dụng Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt 

Nam làm nguồn ngữ liệu nghiên cứu. Quy mô của kho ngữ liệu này là 906,000 chữ Hán, xây dựng 

trên cơ sở các bài văn trong kì thi cuối kì của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc và ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam. Kho ngữ liệu được chia làm ba cấp độ khác nhau, cấp độ sơ 

cấp 267,000 chữ Hán, cấp độ trung cấp 340,000 chữ Hán, cấp độ cao cấp 299,000 chữ Hán. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Tình hình chung 

Từ kho ngữ liệu, chúng tôi tìm được 534 câu có xuất hiện các từ “变”, “改变” và “变化”, 

trong đó có 30 câu vì nhầm lẫn giữa các từ này dẫn đến lỗi. Tình hình nhầm lẫn của các từ này 

được trình bày trong Bảng 1.  

Bảng 1 

Tình hình nhầm lẫn các từ “变”, “改变” và “变化” của sinh viên Việt Nam 

Từ 

sử dụng 

Tần số 

sử dụng 

Tần số 

nhầm lẫn 

Từ 

cần dùng 

Giai đoạn 

ngôn ngữ 
Tần số 

nhầm lẫn 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

变 302 17 

改变 

Sơ cấp 1 
7  

(41.2%) 
Trung cấp 5 

Cao cấp 1 

变化 

Sơ cấp 4 
10  

(58.8%) 
Trung cấp 3 

Cao cấp 3 

改变 117 2 变 
Sơ cấp 1 1 

(50.0%) Trung cấp 0 
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Từ 

sử dụng 

Tần số 

sử dụng 

Tần số 

nhầm lẫn 

Từ 

cần dùng 

Giai đoạn 

ngôn ngữ 
Tần số 

nhầm lẫn 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Cao cấp 0 

变化 

Sơ cấp 0 
1 

(50.0%) 
Trung cấp 1 

Cao cấp 0 

变化 115 11 

变 

Sơ cấp 1 
9 

(81.8%) 
Trung cấp 8 

Cao cấp 0 

改变 

Sơ cấp 1 
2 

(18.2%) 
Trung cấp 0 

Cao cấp 1 

Theo Pin (2008), cặp từ nhầm lẫn là cặp từ có tần số nhầm lẫn là từ ba lần trở lên. Trên cơ 

sở tiêu chí này, từ số liệu trong Bảng 1 chúng tôi xác định được ba cặp từ nhầm lẫn sau: “变” – 

“改变”, “变” – “变化”, “变化” – “变”. Mối quan hệ giữa các cặp từ nhầm lẫn này như sau (xem 

Hình 1):  

 

Hình 1. Quan hệ nhầm lẫn giữa các từ “变”, “改变” và “变化” 

Chú thích: Đường mũi tên hướng từ từ đã sử dụng nhầm lẫn sang từ cần sử dụng chính xác 

Hình 1 cho thấy, giữa “变” và “改变” tồn tại nhầm lẫn đơn phương, giữa “变” và “变化” 

tồn tại nhầm lẫn song phương. Qua đó có thể nhận thấy, nhầm lẫn chỉ xảy ra giữa “变” với “改变” 

hoặc “变化”, không xảy ra giữa “改变” và “变化”.  

Từ kết quả trên có thể thấy rằng, tình hình nhầm lẫn các từ “变”, “改变” và “变化” của 

sinh viên Việt Nam có điểm tương đồng và khác biệt so với sinh viên các quốc gia khác (Jing, 

2013; Kai, 2021) (xem Bảng 2).  

  

变化 

变 

改变 
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Bảng 2 

So sánh tình hình nhầm lẫn các từ “变”, “改变” và “变化” của sinh viên Việt Nam và sinh viên 

các quốc gia khác 

Nhầm lẫn 

Quốc gia 

Các nước nói 

tiếng Anh 

Hàn 

Quốc 
Thái Lan 

Nhật 

Bản 
Indone-sia 

Mông 

Cổ 

Việt 

Nam 

变变化     x   

变改变     x  x 

改变变      x  

改变变化    x    

变化变        

变化改变        

变变化 x x x x  x x 

变改变 x x x x    

变化改变 x x x  x   

Từ Bảng 2 có thể nhận thấy, sinh viên có tiếng mẹ đẻ khác nhau sẽ có sự khác nhau về đặc 

điểm nhầm lẫn các từ “变”, “改变” và “变化”. Đặc điểm chung của đại đa số sinh viên các nước 

khi học tiếng Trung Quốc là xảy ra nhầm lẫn song phương “变变化”, không xảy ra nhầm lẫn 

đơn phương “变化变” và “变化改变”. Ngoài những điểm chung đó, sinh viên Việt Nam có 

sự khác biệt với đại đa số sinh viên các nước là xảy ra nhầm lẫn đơn phương “变改变”. 

4.2. Những biểu hiện của hiện tượng nhầm lẫn 

4.2.1. Nhầm lẫn “变”  “改变” 

Kết quả phân tích ngữ liệu cho thấy, có 07 lần xuất hiện nhầm lẫn động từ “变” với “改

变”, xảy ra khi động từ “变” trực tiếp kết hợp với tân ngữ. Ví dụ: 

(1) *本地人已【变】中国儒家。(trung cấp) 

(2) *然后，看着一个新的潮流又要【变】自己。(trung cấp) 

(3) *小时候通过电视台，我对这里了解一点儿，我希望长大我一定去，于是我【变】

梦想。(trung cấp) 

(4) *只有胖子才显出男子气概和力气，所以很多人都想【变】自己。(trung cấp) 

(5) *我的知识还不好，还要努力学习才能【变】我的生活。(trung cấp) 

(6) *我一定好好努力，【变】我的命运。(trung cấp) 
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(7) *如果人们没有精神生活，就会【变】那个人。(trung cấp) 

Trong ví dụ (1), “本地人” là chủ thể của hành động, “中国儒家” là khách thể đối tượng. 

Ở ví dụ (2), “一个新的潮流” là chủ thể của hành động, “自己” là khách thể đối tượng. Trong ví 

dụ (3), “我” là chủ thể của hành động, “梦想” là khách thể đối tượng. Ở ví dụ (4), “很多人” là 

chủ thể của hành động, “自己” là khách thể đối tượng. Trong ví dụ (5), “我的知识” là chủ thể của 

hành động, “我的生活” là khách thể đối tượng. Ở ví dụ (6), “我” là chủ thể của hành động, “我的

命运” là khách thể đối tượng. Còn trong ví dụ (7), “人们” là chủ thể của hành động, “那个人” là 

khách thể đối tượng.  

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Dan (2021, tr. 19-20), động từ “变” thường không trực tiếp 

kết hợp với tân ngữ, chỉ có thể trực tiếp mang tân ngữ trong ba trường hợp sau: Thứ nhất, thành 

phần mang tính danh từ đứng trước động từ “变” là khách thể đối tượng, còn thành phần đứng sau 

động từ “变” là mục tiêu hoặc kết quả; Thứ hai, thành phần đứng trước động từ “变” là chủ thể 

của hành động, đồng thời cũng là khách thể đối tượng, còn thành phần đứng sau động từ “变” cũng 

là khách thể đối tượng, có khi khách thể đối tượng đứng sau động từ “变” thuộc về khách thể đối 

tượng đứng trước động từ “变”; Thứ ba, thành phần đứng trước động từ “变” là chủ thể của hành 

động, đồng thời cũng là khách thể đối tượng, còn thành phần đứng sau động từ “变” là mục tiêu 

hoặc kết quả. Sinh viên xuất hiện lỗi, có thể vì không nắm rõ đặc điểm này của động từ “变”.  

Qua đó có thể thấy, thành phần đứng trước động từ “变” trong các ví dụ trên đều là chủ thể 

của hành động, còn thành phần đứng sau động từ “变” trong các câu trên đều là khách thể đối 

tượng. Nói cách khác, cả bảy câu trên đều không phải là một trong ba trường hợp mà động từ “变” 

có thể trực tiếp mang tân ngữ. Vì vậy, không được sử dụng động từ “变” trong bảy ví dụ trên, phải 

thay động từ này bằng động từ “改变”. 

4.2.2. Nhầm lẫn “变”  “变化” 

Kết quả phân tích ngữ liệu cho thấy, có 10 lần xuất hiện nhầm lẫn động từ “变” với “变

化”, trong đó có 02 trường hợp xảy ra khi “变” làm thành phần chính của chủ ngữ, 05 trường hợp 

xảy ra khi “变” làm tân ngữ hoặc thành phần chính của tân ngữ và 03 trường hợp xảy ra khi “变” 

làm vị ngữ động từ trong câu. Ví dụ: 

(8) *在一些地方因为天气【变】不正常所以从在这个时候也许在一些地方温度依然

很高，热的像夏天。(trung cấp) 

(9) *但是，天气的【变】很快。(sơ cấp) 

Từ “变” thường không làm chủ ngữ trong câu (Huan, 2005, tr. 55-56). Trong hai ví dụ (8) 

và (9), từ “变” làm thành phần chính của chủ ngữ, có định ngữ là “天气”. Vì vậy, từ “变” trong 

hai ví dụ (8) và (9) cần được thay bằng từ “变化”. 

(10) *过了一年真有了【变】。(trung cấp) 

(11) *第一次跟小明交谈，想法好像有了很大的【变】。(trung cấp) 

(12) *这个小姐比以前有很大的【变】。(sơ cấp) 
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(13) *自从有了手机就越来越喜欢跟别人相比、甚至喜欢买衣服的习惯也有大【变】

了。(cao cấp) 

(14) *因为天气有很多【变】所以我国有很多好吃水果。(sơ cấp) 

Theo Huan (2005, tr. 55-56), từ “变” thường không làm tân ngữ trong câu. Tuy nhiên, theo 

kết quả khảo sát của Dan (2021, tr. 36), từ “变” có thể làm tân ngữ của các vị ngữ động từ “有”, 

“求” và “待”, đồng thời giữa các vị ngữ động từ và tân ngữ “变” không được có các thành phần 

bổ nghĩa khác. Nói cách khác, “变” chỉ có thể làm tân ngữ khi xuất hiện trong các cụm động tân 

“有变”, “求变” và “待变”. Trong các ví dụ (10) đến (14), từ “变” làm tân ngữ hoặc thành phần 

chính của tân ngữ trong câu, vị ngữ động từ là “有”, song giữa vị ngữ động từ và tân ngữ có các 

thành phần bổ nghĩa khác. Điều này có nghĩa là “有” và “变” trong các ví dụ trên không kết hợp 

chặt chẽ với nhau. Vì vậy, cần thay từ “变” bằng từ “变化” trong các ví dụ (10) đến (14). 

(15) *两个人自己的生活在慢慢【变】。(trung cấp) 

(16) *现代人的观念逐渐地【变】。(cao cấp) 

(17) *“重男轻女”的思想是否【变】？(trung cấp) 

Nhìn từ phương diện kết hợp âm tiết, khi phía sau các động từ “变”, “改变” và “变化” 

không có thành phần cú pháp nối tiếp, động từ “变” thường kết hợp với các trạng ngữ đơn âm tiết, 

còn động từ “改变” và “变化” thường kết hợp với các trạng ngữ song âm tiết (Dan, 2021, tr. 35). 

Trong ví dụ (15), (16) và (17), động từ “变” được sử dụng ở trạng thái đơn độc, không có thành 

phần cú pháp nối tiếp phía sau, đứng trước động từ này là các trạng ngữ song âm tiết “慢慢”, “逐

渐” và “是否”. Vì vậy, động từ “变” trong ba câu trên nên thay thế bằng động từ “变化”. 

4.2.3. Nhầm lẫn “变化”  “变” 

Kết quả phân tích ngữ liệu cho thấy, có 09 lần xuất hiện nhầm lẫn động từ “变化” với “变”, 

trong đó có 04 trường hợp xảy ra khi “变化” mang tân ngữ, 03 trường hợp xảy ra khi “变化” mang 

bổ ngữ chỉ tình thái, 02 trường hợp xảy ra khi “变化” mang bổ ngữ chỉ kết quả. Ví dụ: 

(18) *我好像【变化】了一个好女。(sơ cấp) 

(19) *每天晚上，会安【变化】了一个五颜六色的古镇。(trung cấp) 

(20) *以前这儿是一块土地，过了很多时间才【变化】一个湖。(trung cấp) 

(21) *那我们【变化】了一双亲切的朋友。(trung cấp) 

Động từ “变” và “改变” có thể trực tiếp mang tân ngữ, còn động từ “变化” thường không 

thể mang tân ngữ (Jizhou & Yongfen, 2005, tr. 99). Khi “变化” mang tân ngữ, thì tân ngữ thường 

không phải là kết quả của thay đổi, mà là sự vật thay đổi (Qinghui, 2009, tr. 64). Trong các câu 

(18) đến (21), động từ “变化” lần lượt mang các tân ngữ “一个好女”, “一个五颜六色的古镇”, 

“一个湖”, “一双亲切的朋友”. Các tân ngữ này đều là kết quả của thay đổi. Vì vậy, “变化” trong 

các câu trên phải được sửa lại thành động từ “变” kết hợp với “成”. 

(22) *一天三餐他们也【变化】客气。(trung cấp) 
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(23) *什么东西都【变化】越来越好。(trung cấp) 

(24) *辛苦的日子让老太太的性格【变化】坚强。(trung cấp) 

Các động từ “变”, “改变” và “变化” tuy đều có thể mang bổ ngữ chỉ tình thái, song “改

变” và “变化” thường mang bổ ngữ chỉ tình thái là các tính từ đơn âm tiết được sử dụng ở trạng 

thái đơn độc (Dan, 2021, tr. 31). Trong ví dụ (22) và (24), tính từ “客气” và “坚强” đều là tính từ 

song âm tiết. Còn ở ví dụ (23), tính từ “好” tuy là đơn âm tiết, nhưng không sử dụng ở trạng thái 

đơn độc. Vì vậy, cần thay động từ “变化” bằng động từ “变” kết hợp với trợ từ “得”. 

(25) *在那个城市你的生活是不是【变化】好了？(trung cấp) 

(26) *我和他聊天儿，我的心情【变化】好了。(trung cấp) 

Động từ “变” và “改变” có thể mang bổ ngữ chỉ kết quả, còn động từ “变化” không thể 

mang bổ ngữ chỉ kết quả (Dan, 2021, tr. 32). Ở ví dụ (25) và (26), động từ “变化” lại mang bổ ngữ 

chỉ kết quả “好”, vì vậy cần thay “变化” bằng động từ “变”.  

4.3. Nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn 

Trên cơ sở kết quả phân tích trên đây, chúng tôi cho rằng sinh viên nhầm lẫn các từ “变”, 

“改变” và “变化” là vì sinh viên không hiểu rõ sự khác biệt về mặt cú pháp của các động từ này. 

Đây có thể là do sự thiếu sót của các giáo trình tiếng Trung Quốc hiện nay. 

Chúng tôi nhận thấy, các giáo trình tiếng Trung Quốc ở Việt Nam1 chỉ cung cấp nghĩa tiếng 

Việt tương ứng của các từ “变”, “改变” và “变化” (xem Bảng 3) là “đổi, thay đổi, biến đổi”, không 

đề cập đến cách dùng cũng như sự khác biệt giữa chúng về phương diện cú pháp. Chính sự đơn 

giản hoá của các giáo trình này đã phần nào gây nên hiện tượng nhầm lẫn khi sử dụng của sinh 

viên Việt Nam. 

Bảng 3 

Giải thích nghĩa của các từ “变”, “改变” và “变化” trong các giáo trình tiếng Trung Quốc 

STT Giáo trình 变 改变 变化 

1 Giáo trình Hán ngữ thay đổi 

đổi 

thay đổi 

biến đổi 

thay đổi 

biến đổi 

2 Giáo trình Hán ngữ BOYA  thay đổi thay đổi 

3 Giáo trình chuẩn HSK  thay đổi thay đổi 

4 Giáo trình Phát triển Hán ngữ thay đổi thay đổi 
biến đổi 

thay đổi 

 
1 Các giáo trình này là: Giáo trình Hán ngữ (Dương Ký Châu chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2002), Giáo 

trình Hán ngữ BOYA (Lý Hiểu Kỳ chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015), Giáo trình chuẩn HSK 

(Khương Lệ Bình chủ biên, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016) và Giáo trình Phát triển Hán ngữ (Nhiều 

tác giả, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019). 
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5. Kết luận và kiến nghị 

Ba từ “变”, “改变” và “变化” là các từ có cùng hình vị, có ngữ nghĩa khá tương đồng. Tuy 

nhiên, giữa các từ này tồn tại một số khác biệt trên bình diện cú pháp. Trong quá trình sử dụng, 

sinh viên Việt Nam xuất hiện nhầm lẫn ba từ này. Trên cơ sở Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian 

tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam, chúng tôi tìm được 30 câu sai do lỗi nhầm lẫn giữa các 

từ này gây ra. Kết quả phân tích cho thấy: Thứ nhất, chỉ tồn tại nhầm lẫn giữa “变” và “改变”, 

giữa “变” và “变化”, không tồn tại nhầm lẫn giữa “改变” và “变化”; Thứ hai, giữa “变” và “改

变” tồn tại nhầm lẫn đơn phương, xảy ra khi “变” trực tiếp mang tân ngữ; Thứ ba, giữa “变” và 

“变化” tồn tại nhầm lẫn song phương, chiều nhầm lẫn “变”  “变化” xảy ra khi “变” làm chủ 

ngữ, tân ngữ hoặc vị ngữ động từ của câu, chiều nhầm lẫn “变化”  “变” xảy ra khi “变化” mang 

tân ngữ, bổ ngữ chỉ tình thái hoặc bổ ngữ chỉ kết quả.  

Nguyên nhân của hiện tượng nhầm lẫn trên là do sinh viên Việt Nam không hiểu rõ sự khác 

biệt về mặt cú pháp giữa “变” và “改变”, giữa “变” và “变化”. Vì vậy, trong giảng dạy, giảng viên 

cần giảng giải cho sinh viên biết được sự khác biệt về phương diện cú pháp giữa “变” và “变化”, 

giữa “变” và “改变”, cụ thể là: Thứ nhất, khi chủ ngữ là chủ thể của hành động, còn tân ngữ là 

khách thể đối tượng, thì vị ngữ động từ chỉ có thể sử dụng “改变”, không được sử dụng “变”; Thứ 

hai, khi phía sau động từ không có thành phần cú pháp nối tiếp, động từ “变” thường kết hợp với 

các trạng ngữ đơn âm tiết, còn động từ “变化” thường kết hợp với các trạng ngữ song âm tiết; Thứ 

ba, “变” không thể làm chủ ngữ trong câu, “变” chỉ có thể làm tân ngữ khi xuất hiện trong các 

cụm động tân “有变”, “求变” và “待变”; Thứ tư, “变化” thường không thể mang tân ngữ và bổ 

ngữ chỉ kết quả, thường mang bổ ngữ chỉ tình thái là các tính từ đơn âm tiết được sử dụng ở trạng 

thái đơn độc. 
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